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   SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
TTYT KHU VỰC VĂN YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /TTYT-KD
V/v Yêu cầu báo giá thiết bị y tế dự 

kiến mua sắm năm 2025

Mậu A, ngày        tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2025 của Trung 

tâm Y tế khu vực Văn Yên

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 của Quốc Hội; Luật số: 
57/2024/QH15 của Quốc Hội; Luật số: 90/2025/QH15 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số: 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu

Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo 
giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 
cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2025 
của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, tỉnh Lào Cai

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Mai 
Khắc Hùng; chức vụ: Trưởng Khoa Dược - Vật tư, TBYT - KSNK. Số ĐT: 
0983.566.034; Địa chỉ Email: dskhachung@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát (Bản gốc) tại địa chỉ: Khoa Dược - Vật 
tư, TBYT - KSNK – TTYT khu vực Văn Yên, thôn Hồng Phong, xã Mậu A, 
tỉnh Lào Cai

- Nhận qua email: dskhachung@gmail.com (bản Scan có đóng dấu đỏ của 
hãng sản xuất, nhà cung cấp)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 25 tháng 11 năm 2025 đến trước 
14h00 ngày 05 tháng 12 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 14h00 ngày 05 
tháng 12 năm 2025.



II. Nội dung yêu cầu báo giá, Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác 
khám, chữa bệnh năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên (Danh mục 
chi tiết kèm theo); các các hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể liên lạc theo địa 
chỉ trên để nhận danh mục là file Excel (nếu cần).

1.1. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về bảo quản và vận chuyển: Giao 
hàng tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, bảo quản và vận chuyển theo tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất.

1.2. Thời gian thực hiện dự kiến: Tối đa 150 ngày kể từ khi hợp đồng ký 
kết giữa hai bên có hiệu lực.

1.3. Nội dung báo giá của hãng sản xuất, nhà cung cấp: (Theo mẫu báo 
giá gửi kèm);

1.5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
1.6. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải báo giá tất cả các mặt hàng của 

gói thầu.
Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên rất mong nhận được sự quan tâm, hợp 

tác của các các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vương Ngọc Biên



Mẫu báo giá
(Kèm theo Công văn số:              / TTYT-KD ngày             /11/2025 của TTYT khu vực Văn Yên)

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:           /TTYT-KD ngày       /11/2025 của Trung 
tâm Y tế khu vực Văn Yên, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà 
cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong 
một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên 
liên danh] xin báo giá theo nội dung bảng dưới đây:

STT Tên 
hànghoá

Ký, mã, 
nhãn 

hiệu, hãng 
sản xuất

Mã 
HS

Năm 
sản xuất

Hãng, 
nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

Đơn 
giá 

(VND) 
(đã bao 

gồm 
Thuế, 
phí, lệ 
phí...)

Thành 
tiền 

(VND)

1
2

Tổng 
cộng:

…….

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …... Ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng 
không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ 14h00 ngày 05 tháng 12 năm 2025.

2. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng 
thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Thông tin về giá của hàng hóa phù hợp với khả năng cung cấp của chúng tôi 
và bảo đảm việc cung cấp báo giá này không vi phạm quy định của pháp luật về 
cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá;

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                       ….., ngày…. Tháng 12 năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

                                                                             (Ký tên, đóng dấu)
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DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số:           /TTYT-KD ngày          /11/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên)

Số 
TT

Tên thiết bị y 
tế Tiêu chuẩn kỹ thuật

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

1 2 3 4 5

1
Monitor theo 
dõi bệnh nhân 
sơ sinh

Yêu cầu chung tối thiểu: Năm sản xuất Năm 2024 trở về sau, mới 100%; Nhà sản 
xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA; Nguồn điện: 100 - 240 
VAC 50/60 Hz, Công suất: 14VA;
Cấu hình tối thiểu:  Máy chính: 01 cái;  Cảm biến đo SpO2 cho trẻ sơ sinh (dùng 
nhiều lần): 01 cái;  Pin tích hợp: 01 bộ;  Dây đeo tay chống rơi: 01 cái;  Đế giữ máy 
để bàn tích hợp tính năng tự động sạc: 01 cái; Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng 
Anh/ Việt: 01 bộ;
Thông số kỹ thuật tối thiểu: Đo thông số SpO2 và nhịp mạch bệnh nhân; Thông 
số SpO2 được đo bằng phép đo xung, phương pháp gián tiếp, không xâm lấn;  Hoạt 
động bằng cách phát ra ánh sáng đỏ và ánh sáng hồng ngoại và sau đó hấp thụ ánh 
sáng đi qua các mạch máu (hoặc mao mạch) trong đầu ngón tay (hoặc các vùng bộ 
phận mỏng). Sự thay đổi của sóng ánh sáng xuyên qua mạch máu sẽ cho giá trị của 
phép đo SpO2; Công nghệ đo kĩ thuật số với quang phổ chính xác ánh sáng đỏ 
660nm và ánh sáng hồng ngoại từ 880 đến 940nm; Phạm vi đo Nhịp mạch 30 nhịp/ 
phút đến 250 nhịp/ phút, Độ chính xác: ±1 bpm or ±2%; Dãy đo SpO2 cho trẻ em, 
trẻ sơ sinh:  từ 0 đến 100 %,  Độ chính xác: ±2% ở mức 70% ~ 100%;  Dãy quang 
phổ cảm biến:  Quang phổ ánh sáng đỏ: 660nm,  Quang phổ ánh sáng hồng ngoại: 
880 - 940nm;  Tần số âm thanh cảnh báo:  Turn on (Âm mở máy): 800Hz,  Âm 
lượng nhắc nhở như ngắt kết nối sensor: Bằng giọng nói 1 KHz sau khoảng 
30giây/lần, Âm lượng nhịp tim/ SPO2: 800Hz,  Âm báo PIN: 500Hz sau khoảng 
30giây/lần, Âm báo chất lượng tín hiệu nhịp mạch: 160Hz-760Hz, Âm khoá: bằng 
giọng nói nhắc nhở 300Hz;  Thời gian sử dụng pin dự phòng: 10 - 12h (Khi đã nạp 
đầy);  Màn hình màu LCD 1.8 inch, độ tương phản cao hiển thị dạng số và sóng 
theo thời gian thực; Cài đặt được tối thiểu 4 mức độ sáng màn hình làm việc: High 
Light, Light, Low Light, Mid- Light; Hiển thị chất lượng đo nhịp mạch 8 mức; Lựa 
chọn được kiểu sóng: Dạng đường sóng hoặc dạng trường sóng; Cài đặt được quản 
lý thông tin bệnh nhân: ID bệnh nhân và đối tượng bệnh nhân; Lưu dữ liệu dạng 
sóng và số 48 giờ với khả năng lưu 999 bệnh nhân; Hiển thị thời gian thực: 
Giờ/Phút, Ngày/Tháng với khả năng cài trực tiếp; Có phím tắt nhanh báo động, 
chỉnh âm lượng nhịp tim ngay ngoài mặt trước của máy;  Chức năng cài đặt được 
ngưỡng giới hạn báo động trên/ dưới của SpO2 và Nhịp mạch; Chức năng tự động 
ngắt sạc khi Pin đầy để bảo vệ PIN; Chức năng cảnh báo bằng âm thanh; Cho phép 
kết nối máy tính để truy xuất/ In dữ liệu qua cổng USB;
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2
Monitor theo 
dõi bệnh nhân 
≥ 6 thông số

Yêu cầu chung tối thiểu: Năm sản xuất Năm 2024 trở về sau, mới 100%; Nhà sản 
xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA; Nguồn điện cung cấp: 
Nguồn điện: 100 - 240 VAC 50/60 Hz, Công suất: 80VA, Pin sạc Lithium tích hợp 
bên trong 12V, Sử dụng liên tục >120 - 240 phút;
Cấu hình tối thiểu:  Máy chính: 01 cái; Cảm biến đo SpO2 (dạng kẹp ngón): 01 cái; 
Cáp đo điện tim và bộ điện cực: 01 bộ; Túi đo huyết áp và cáp nối: 01 bộ; Bộ đo 
nhịp thở bằng cannula: 01 cái; Đầu dò nhiệt độ: 01 bộ; Bộ phụ kiện đo IBP: 01 bộ; 
Máy in tích hợp + Giấy in nhiệt: 01 bộ; Pin tích hợp + Dây nguồn: 01 bộ; Tài liệu 
hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ Việt: 01 bộ; Xe đẩy máy chuyên dụng (không yêu 
cầu tiêu chuẩn  ISO 13485, FDA): 01 cái; 
Thông số kỹ thuật tối thiểu: 1. SPO2 (Hiển thị: Dạng sóng, Dạng số, Dải đo 
SpO2: 0-100 %, Độ chính xác: (70% - 100%) ±2 %, Độ phân giải SpO2: 1%), PR 
(Dải đo nhịp mạch: 30- 250 nhịp/ phút. Độ chính xác: 1 Nhịp/ phút hoặc ±2 %, Độ 
phân giải: 1 Nhịp/ phút); 2. ECG (Chế độ theo dõi: 3/5-đạo trình (Tiêu chuẩn); 12-
đạo trình (Tùy chọn thêm), Chuyển đạo: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 (tùy chọn 
thêm)
Độ lợi: Tự động, 0.25, 0.50, 1.0, 2.0, 4.0, Tốc độ dạng sóng: 6,25mm/s,12, 5mm/s, 
25mm/s, 50mm/s, Dải đo nhịp tim:15-300 bpm – độ chính xác: ± 1 %, Phân tích độ 
lệch đoạn ST: -0.8-+0.8mV, Độ chính xác ST: ±0.02mv); 3. NIBP – Huyết áp kế 
không xâm lấn (Đối tượng bệnh nhân: Người lớn, trẻ em, sơ sinh, Chế độ hoạt 
động (thủ công, tự động và liên tục), Dải đo (Tâm thu: (4.0 - 36.0) kPa, Tâm 
trương: (1.3 - 33.0) kPa, Trung bình: (2.6 - 35.0) kPa), Độ chính xác: ±0.4 kPa 
hoặc 5 %, Độ phân giải: 0.1 kPa, Bảo vệ an toàn khi quá áp, Chức năng garo (cầm 
máu); 4. Temperature  - Nhiệt độ (Tiếp xúc hoặc Hậu môn), Số kênh: 2 kênh, 
Thông số hiển thị: T1, T2 and △T, Dải đo: 0 - 50.0 ºC, Độ chính xác: ±0.1 ºC; 5. 
Respiration Rate – Nhịp thở (Trở kháng ngực hoặc Qua mũi), Dải đo: 0 - 156 
Nhịp/ phút, Độ chính xác: ±1 Nhịp/ phút hoặc 5 %, Độ chính xác (qua đường mũi): 
≤3mmHg hoặc ±2%, Độ phân giải: 1 Nhịp/ phút, Lưu trữ và phân tích: Phân tích 23 
kiểu rối loạn nhịp tim, Lưu trữ dữ liệu 360 giờ, Tính năng AVRG tự động tính giá 
trị trung bình hiển thị nhịp tim sau 1, 4, 8, 16 nhịp, Tính năng đo nhịp thở trực tiếp 
qua đường thở; 6. IBP (Huyết áp xâm lấn) Số kênh: 2, Kết quả đo: Huyết áp tâm 
thu, Huyết áp tâm trương, Huyết áp trung bình, Ký hiệu hiển thị: ART, CVP, RVP, 
LAP, RAP, PAP, ICP và LVP, Phạm vi đo: (-10 - 300) mmHg, Độ chính xác: 
±0.133 kPa (1 mmHg) hoặc ±2 %, tùy giá trị nào tốt hơn;
Cấu tạo: Màn hình màu cảm ứng TFT LCD 12.1” với 8 kênh hiển thị dạng sóng, 
Giao diện mặt trước phẳng dạng Flat hiện đại, độ sáng và âm lượng có thể điều 
chỉnh trực tiếp phím chức năng có sẵn ngay tại mặt trước máy, Màn hình hiển thị 
đồng thời đa kênh biểu đồ dạng Trend & dạng sóng thời gian thực, Nguồn pin: Sử 
dụng pin sạc dung lượng cao tích hợp trong máy, Menu cài đặt với lựa chọn đa 
ngôn ngữ, Thiết kế cấu trúc menu đơn giản với người dùng, cảm ứng chạm kết hợp 
phím xoay chọn, Chống lại và loại bỏ tác động nhiễu từ thiết bị phẫu thuật điện cao 
tần và máy sốc tim mà không cần ngắt kết nối với bệnh nhân, Có 3 chế độ ứng 
dụng: theo dõi, chẩn đoán, phẫu thuật, Báo động bằng âm thanh hình ảnh trực quan, 
Thích hợp cho người lớn, nhi khoa, trẻ sơ sinh; Điều khiển: Giao diện điều khiển 
bằng cảm ứng chạm kết hợp phím xoay chọn; Hiển thị: Màn hình màu cảm ứng 
TFT LCD, Kích cỡ màn hình: 12.1 inch, Độ phân giải: 800 × 600 pixels, Số kênh 
hiển thị: 8 kênh; Phần mềm ứng dụng, phầm mềm điều khiển:  Chức năng Garo 
cầm máu, Chức năng tính toán tự động CALCULATOR (Chức năng tính toán liều 
lượng thuốc DRUG CALCULATOR cho tất cả loại thuốc ở giao diện chuyên dụng, 
Chức năng tính toán huyết động Hemodynamic Calculation, Chức năng tính toán 
thông số hô hấp respiration rate, Chức năng tính toán giá trị trung bình oxygen 
saturation theo số chu kỳ sóng: 4 kỳ/ lần, 8 kỳ/ lần, 16 kỳ/ lần, Chức năng tiên 
lượng thuốc tự động 14 danh mục mẫu); Khả năng kết nối với các thiết bị khác: 
Cổng kết nối ngoại vi (Chức năng giao tiếp mạng LAN (RJ45) với hệ thống 
Monitor trung tâm và dễ dàng thực hiện giám sát, chẩn đoán, bảo trì và nâng cấp 
phần mềm từ xa, Ngõ ra hình ảnh VGA: Cho phép truy xuất hình ảnh ra màn hình 
thứ 2 giúp quá trình điều trị, theo dõi, hồi sức cấp cứu đạt hiệu quả cao, Tuỳ chọn: 
Cổng USB, Cổng RS232, Chế độ Other patient viewing cho phép kết nối không 
dây/ có dây các monitor khác số lượng >12 máy qua mạng LAN, Lưu trữ dữ liệu 
360 giờ và truy xuất máy tính;
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3 Máy điện xung 
trung tần

I. Yêu cầu chung tối thiểu: Sản xuất năm: 2024 trở về sau, mới 100%; Đạt tiêu 
chuẩn chất lượng: ISO 13485;II. Yêu cầu cấu hình tối thiểu: Thân máy chính; 
Dây nguồn; Dây nối đất 3 chân, dài ≥1800mm; Tấm điện cực to: 02 tấm (Kích 
thước toàn phần: 107mm x 72mm; kích thước tấm phát xung: 97mm x 66mm; Tấm 
điện cực nhỏ: Kích thước toàn phần: 85mm x 55mm; kích thước tấm phát xung: 
75mm x 46mm; Dây nối lõi đồng có gắn đầu nối dùng để truyền tín hiệu rung từ 
đầu ra của máy đến tấm điện cực: 02 dây (Kích thước 1550mm); Túi nhung: 04 cái 
(Kích thước 02 túi to: 120mm x 80mm; Kích thước 02 túi nhỏ: 100mm x 65mm); 
Dây đai: 02 cái ( Kích thước 400mm và 250mm); Cầu chì: 02 chiếc; Phác đồ điều 
trị: 01 bản; Sách HDSD: 01 Quyển; III. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu: Công suất: 
60VA; Điện áp: 220V±22V，50Hz±1Hz; Màn hình hiển thị: LED; Tần số sóng 
trung tần là 2kHz ~ 10kHz và dung sai tần số đơn là ±10%; Tần số điều biến là 0 ~ 
150Hz và dung sai tần số đơn là ± 10% hoặc ± 1Hz, tùy theo giá trị nào lớn hơn; 
Dạng sóng trung tần: Sóng vuông hai chiều, dạng sóng biến điệu bao gồm sóng 
hình sin, sóng vuông, sóng tam giác, sóng hàm số mũ, sóng răng cưa, sóng nhọn và 
sóng có biên độ bằng nhau; Chế độ điều biến: Liên tục, không liên tục, chuyển đổi 
tần số, điều biến dày đặc và xen kẽ; Độ rộng xung: 50us～250us, dung sai ±10%; 
Phạm vi điều chế sóng trung tần: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, dung sai ±5%;

Cái              
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4 Máy điện châm 

I. Yêu cầu chung tối thiểu: Sản xuất năm: 2024 trở về sau, mới 100%; Đạt tiêu 
chuẩn chất lượng: ISO 13485;
II. Yêu cầu cấu hình tối thiểu: Máy chính: 01 cái; Adapter chuyển đổi dòng điện: 
01 cái; Bộ điện cực cao su chì và điện cực dán: 01 bộ; Bộ dây châm cứu kèm kẹp 
cá sấu: 05 bộ; Bộ dây kết hợp miếng dán: 01 bộ; Bút dò huyệt: 01 cái; Hướng dẫn 
sử dụng Anh/Việt: 01 bộ;
III. Thông số kỹ thuật tối thiểu: Điều chỉnh tần số và cường độ điện châm; Điều 
chỉnh độ nhạy của bút dò huyệt; Tần số sóng giao động từ: 1.2Hz - 55Hz, bề rộng 
của bước sóng từ 0,6ms; Độ nhạy của đầu dò huyệt: Khi trở kháng cơ thể 
R=20KΩ~500KΩ, ΔR=-20KΩ, R=510KΩ~1MΩ, ΔR=-50KΩ; Cung cấp liệu pháp 
trị liệu bằng kim hoặc kích thích điện; Hỗ trợ cho dò huyệt; 5 loại sóng xung có thể 
lựa chọn: Sóng liên tục, sóng không liên tục, sóng nén, sóng cơ bản, sóng giao 
động; Đầu ra mỗi kênh có thể điều chỉnh sử dụng độc lập, khi muốn tăng hiệu quả 
điều trị kết hợp 2 hoặc nhiều kênh cùng lúc; Hiệu điện thế đầu ra: 9VDC; Nguồn 
vào: 110-240VAC/50Hz, đầu ra: DC 9V/150mA; Công suất tiêu thụ tối đa: nhỏ 
hơn 5W; Kích thước: 222x 170x 75mm ± 10%, tiêu chuẩn an toàn lớp II kiểu BF;
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5 Khung tập đi 
chữ U

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện hoặc mạ crom chịu được tải trọng cao, giúp người bệnh 
di chuyển dễ dàng; Có nấc điều chỉnh chiều cao; Phía trước có 2 bánh xe to (đường 
kính ≥ 10cm), phía sau 2 chân đế cao su cố định, chống trơn trượt; Có thể gấp gọn 
khi cần thiết; Kích thước trong khoảng: (Cao: 75 - 92cm; Rộng: 52 - 58cm; Dài: 42 
- 48cm) ± 5%

Cái              
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6
Máy trị liệu 
xoa bóp tuần 
hoàn khí

Số khoang hơi: ≥ 6 trên cả hai chân, 2 kênh; Áp suất tối đa: 240 mmHg (± 20%); 6 
chế độ làm việc, màn hình cảm ứng hoặc LCD; Thời gian điều trị: từ 5-99 phút Cái              

2 

7 Máy điện tim 
12 kênh

I. Yêu cầu chung tối thiểu: Sản xuất năm: 2024 trở về sau, mới 100%; Đạt tiêu 
chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tương đương;
II. Yêu cầu cấu hình tối thiểu: Máy chính: 01 cái; Cáp bệnh nhân 1 cái; Điện cực 
chi 1 Bộ/4 cái; Điện cực ngực 1 Bộ/6 cái; Giấy ECG 1 cuộn; Dây nguồn 1 cái; Pin 
sạc 1 cái;
III. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu: Cáp điện tim: ≥ 10 đầu, 12 kênh; Kênh ghi ≥ 
3CH+1RHY, 3CH+3RHY, 6CH+1RHY, 12CH, 1CH có Báo cáo nhịp; Độ nhạy ≥ 
2,5, 5, 10, 20, Tự động ≥ (I~aVF: 10, V1~V6:5)mm/mV; Tốc độ lấy mẫu ≥ 500 
mẫu/giây; Tốc độ lấy mẫu kỹ thuật số ≥ 8.000 mẫu/giây; Tốc độ in ≥ 5, 12,5, 25, 
50, 100mm/giây; Bộ lọc: AC (50/60Hz, -20dB trở lên), Cơ (25~35Hz, -3dB trở 
lên), Độ lệch đường cơ sở (0; 0,05; 0,1; 0,2Hz; -3dB hoặc cao hơn), Bộ lọc thông 
thấp (0; 40Hz; 100Hz; 150Hz hoặc cao hơn); Độ phân giải ≥ (272 x 480) Pixel, 
Màn hình màu ≥ 4,3 inch; Màn hình hiển thị: xem trước ≥12 kênh, ID, HR, Gain, 
Speed, Power Status; Định dạng tệp xuất tối thiểu có ECG, XML, PDF, JPEG, 
MFER; Giao diện người sử dụng tối thiểu Màn hình cảm ứng, núm xoay; Dữ liệu 
bệnh nhân tối thiểu ID, Tên, Tuổi, Giới tính, Chiều cao, Cân nặng; Đo cơ bản: 
Nhịp tim đo cơ bản: ≤30 ~ ≥300bpm (±≤3bpm). Trục PR, QRS, QT/QTc, P-R-T; 
Lưu trữ dữ liệu ECG Bộ nhớ trong cho ≥200 ECG: Bộ nhớ tích hợp, Bộ nhớ ngoài 
khả dụng; Kết nối Giao tiếp tối thiểu LAN, USB, WIFI; Tiêu chuẩn an toàn tối 

Cái              
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thiểu: Tuân thủ an toàn Loại I, Bộ phận áp dụng chống rung tim tối thiểu loại CF;

8 Đèn gù khám 
bệnh

Nguồn sáng: 1 LED trắng; Nhiệt độ màu: 5.500 K – ánh sáng trắng tự nhiên, tái 
hiện màu da chính xác; Cường độ ánh sáng: Khoảng cách 30 cm (12″): 30.000 lux 
(≈2.787 footcandles), Khoảng cách 50 cm (20″): 15.000 lux (≈1.393 footcandles), 
Kích thước vùng chiếu sáng (spot size): đường kính 13–15 cm; Nguồn điện: 100–
240 V ~, 50/60 Hz, 0.35 A max, dây điện dài 2.5 m; Khoảng cách làm việc đề xuất: 
30–50 cm từ đầu đèn đến vùng khám; Chức năng điều khiển: cảm ứng chạm không 
tiếp xúc; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;

Cái              
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9
Đèn gù khám 
phụ khoa 1 
bóng

I. Yêu cầu chung tối thiểu: Cung cấp ánh sáng trắng mát trung tính; Đầu đèn cổ 
ngỗng xoay 360˚ cho phép hướng đèn đến bất cứ vị trí nào cần kiểm tra; Năm bánh 
xe có thể dễ dàng di chuyển từ phòng này sang phòng khác; Nắp đèn bằng nhôm dễ 
khử khuẩn, các bề mặt còn lại đều nhẵn, dễ dàng vệ sinh và khử trùng; Đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485;II. Yêu cầu cấu hình tối thiểu: Đèn chính : 01 bộ; Bộ chuyển 
đổi nguồn : 01 bộ; Chân đèn kèm bánh xe : 01 bộ; Sách HDSD : 01 bộ;III. Yêu 
cầu về kỹ thuật tối thiểu: Cường độ chiếu sáng : 0-15.000 Lux; Điều chỉnh cường 
độ sáng: Có; Nhiệt độ màu : 4.400±500 K; Chỉ số hoàn màu : ≥95 Ra%; Đường 
kính trường ánh sáng : 80-150mm; Số lượng bóng LED : 01 bóng; Tuổi thọ bóng 
đèn : 50.000h chiếu sáng; Bóng đèn LED; Chiều cao tối đa: 1550 mm; Công suất 
bóng đèn: 1W; Đường kính đầu đèn: 40mm; Nguồn điện: 110-230V/50-60Hz;

Cái              
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10 Xe tiêm

Chất liệu Inox 201
KT: dài 770, rộng 470, cao 890mm ± 5%
+Mặt xe được dập lõm nguyên khối hàn cố định với khung xe
+Xe có 2 tầng các tầng có thành chắn bao quanh
+Có 01 xô nhựa đựng rác thải
+Có 4 bánh xe Φ65

Cái              
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11
Giường bệnh 
nhân + Tủ đầu 
giường

I. Yêu cầu chung tối thiểu giường bệnh nhân: Sản xuất từ năm 2025 trở về sau, mới 
100%; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;
II. Thông số kỹ thuật tối thiểu giường bệnh nhân: Kích thước (Dài 2100 x Rộng 
970 x Cao 485) mm ± 5%; Khung và phản giường làm bằng thép sơn tĩnh điện chắc 
chắn; Lan can giường bằng hợp kim nhôm, nâng hạ lan can dễ dàng; Phần đầu và 
cuối giường bằng nhựa cao cấp hoặc nhựa ABS; Có ≥ 1 tay quay, nâng hạ tối thiểu 
phần đầu giường từ 0 đến ≥ 70 độ; Có 4 bánh xe phi 120mm ± 5%, dễ dàng cho di 
chuyển; Có ≥ 1 cọc truyền dịch và đệm giường dày ≥ 70 mm;
III. Tủ đầu giường: Chất liệu nhựa cao cấp hoặc nhựa ABS, Kích thước 48 x 48 x 
75cm ± 5%

Cái            
30 

12
Kìm kẹp kim 
hàm thẳng 
5mm

Kìm kẹp kim hàm thẳng, cỡ 5mm, chiều dài 33 ± 1cm. Cái              
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13 Ống kính soi 
HOPKINS

Hướng nhìn 30 độ, đường kính 5 mm, chiều dài làm việc 29 cm, có thể tiệt trùng 
được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-
phia chống xước;

Cái              
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14 Vỏ trocar Vỏ trocar, đầu vát chéo, có đầu nối khóa Luer, cỡ 3.9 mm, chiều dài làm việc 7.50 
cm Cái              

1 

15 Nòng trocar Nòng trocar, đầu sắc hình kim tự tháp, cỡ 3.9 mm, chiều dài làm việc 7.50 cm Cái              
1 

16 Nắp cao su đầu 
trocar 6 mm Nắp cao su đầu trocar 6 mm. Cái            

20 

17 Nắp cao su đầu 
trocar 11 mm Nắp cao su đầu trocar 11 mm Cái            

10 

18 Van lá silicon Van lá silicone, cỡ 3.9 mm, có độ đàn hồi để tránh làm hỏng kim khâu khi đưa qua Cái              
3 

19 Vỏ ngoài 
Clickline

Vỏ ngoài Clickline, bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối khóa Luer để tưới 
rửa vệ sinh. Cỡ 3.5 mm, dài 20 cm Cái              

1 

20 Hàm forceps Hàm forceps kẹp và phẫu tích Clickline KELLY, phần hàm dụng cụ dài 14 mm, 
hoạt động kép. Cỡ 3.5 mm, chiều dài 20 cm Cái              

1 



21
Bộ dụng cụ cắt 
Amydal/nạo 
VA

Gồm tối thiểu 18 chi tiết: 1. Bộ dụng cụ banh miệng; 2. Dụng cụ đè lưỡi Lack 
13mm - 12cm; 3. Dụng cụ đè lưỡi Lack 19mm - 12cm; 4. Dụng cụ đè lưỡi Lack 
22mm - 12cm; 5. Dao phẫu thuật amidan 17mm, 23cm; 6. Kéo phẫu thuật cong 
18cm; 7. Kéo cắt chỉ Heath 15cm; 8. Kẹp phẫu thuật cong 18cm; 9. Kẹp phẫu thuật 
Pean thẳng 18cm; 10. Kẹp kim phẫu thuật thẳng 18cm; 11. Kẹp khăn phẫu thuật 
Backhaus 09cm; 12. Kẹp phẫu tích Semken thẳng 1x2T 15cm; 13. Kẹp phẫu tích 
Semken thẳng 15cm; 14. Cán dao mổ số 3 Standard; 15. Nạo phẫu thuật thẳng 
10mm, 22cm, số 1; 16. Nạo phẫu thuật thẳng 12mm, 22cm, số 2; 17. Nạo phẫu 
thuật thẳng 14mm, 22cm, số 3; 18. Vòng giữ dụng cụ tiệt trùng 14cm; Đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

Bộ              
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22 Ống hút tai 
cong

Ống hút phẫu thuật Fergusson ϕ 2.0mm, 11cm Chất liệu: Thép không gỉ
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Cái            

10 

23 Móc lấy dị vật 
mũi Chất liệu thép không gỉ; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Cái              

1 

24 Kẹp gắp dị vật 
tai 

Kẹp gắp dị vật tai Hartmann, kích thước 8.5cm. Chất liệu thép không gỉ; Đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485 Cái              

2 

25 Banh mũi 
15cm

Banh mũi Hartmann-Halle, kích thước 15cm. Chất liệu thép không gỉ; Đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485 Cái              

1 

26 Kẹp gắp dị vật Kích thước 18cm; Chất liệu thép không gỉ; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Cái              
1 

27 Kẹp phẫu thuật Kẹp bông phẫu thuật Lucae. Kích thước 14cm. Chất liệu thép không gỉ; Đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485 Cái              

1 

28 Kẹp lấy dị vật 
thanh quản Kẹp lấy dị vật thanh quản Fraenkel. Kích thước 19cm; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Cái              

1 

29 Dụng cụ lấy dị 
vật tai Dụng cụ lấy dị vật tai Billeau; Kích thước 16.5cm; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Cái              

2 

30 Que quấn bông 
vệ sinh tai Chất liệu inox không gỉ Cái            

20 

31 Dao chích nhĩ 
thẳng 15,5cm Chất liệu thép không gỉ; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Cái              
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32
Optic 0 độ 
2.7mm (Trẻ 
em)

Ống nội soi tai mũi họng: 0 độ x 2.7mm. Chiều dài 105mm ± 5mm; Đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485 Cái              

1 

33 Màn hình thử 
thị lực

Yêu cầu chung tối thiểu: Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%; Nhà sản xuất 
đạt chứng chỉ ISO 13485; Xuất xứ máy chính: một trong các nước thuộc nhóm G7
Cấu hình cung cấp tối thiểu: Máy chính: 01 chiếc; Điều khiển: 01 chiếc; Dây 
nguồn: 01 bộ; Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ
Thông số kỹ thuật tối thiểu: Màn hình LCD 24 inch TFT LED; Bảng hiển thị có 
các loại ký tự hình chữ C, chữ E, số, chữ, và các ký tự hình ảnh để thử thị lực cho 
trẻ em; Chế độ lọc: có các bộ lọc đỏ, xanh lục, lọc phân cực tròn; Khoảng cách làm 
việc tối đa 8m; Thiết bị có thể điều khiển từ xa; Công suất tiêu thụ: 70VA; Thiết bị 
có thể tự tắt sau một thời gian không sử dụng (có thể cài đặt mức thời gian: 5/10/30 
giây)

Cái              
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34 Máy đo khúc 
xạ tự động

Yêu cầu chung tối thiểu:  Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau,mới 100%;  Chân 
bàn hoặc giá đỡ (có thể không cùng hãng sản xuất với máy chính): Chứng nhận 
xuất xứ (CO) và có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại (bản gốc 
hoặc bản sao công chứng);  Môi trường làm việc:  Nhiệt độ tối đa đến ≥35oC,  Độ 
ẩm tối đa đến ≥85%;
Cấu hình tối thiểu:  Máy chính: 01 cái;  Máy in nhiệt tích hợp trong thiết bị: 01 
cái;  Cần điều khiển: 01 cái;  Giấy in nhiệt: 01 cuộn;  Mắt giả kiểm tra máy: 01 cái;  
Giấy tì cằm: 01 tập;  Bạt che bụi: 01 cái;  Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, 
tiếng Việt: 01 bộ;  Chân bàn hoặc giá đỡ khiển bằng động cơ điện (không yêu cầu 
xuất xứ): 01 cái
Thông số kỹ thuật tối thiểu:  Chức năng đo độ cong giác mạc vùng rìa với ít nhất 
4 điểm cố định (phía mũi, thái dương, trên, dưới);  Màn hình hiển thị: Màn hình 
màu cảm ứng LCD TFT ≥7’’;  Đo PD: phạm vi tối đa ≥85mm;  Kết nối thiết bị 
ngoại vi: RS232, Wifi;  Nguồn điện, công suất: 110V-240V AC, 50/60 Hz, ≤50VA;  
Thông số đo:  Phạm vi độ cầu: cận lên tới ≥20D, viễn lên tới ≥20D,  Độ chính xác 
độ cầu: ≤±0.25D,  Phạm vi độ loạn: 0 đến ≥10D,  Phạm vi trục: 0 đến ≥180°,  Mức 
tăng giảm giá trị trục: ≤1°,  Mức tăng giảm giá trị trục: ≤1°,  Độ chính xác của trục: 
≤±5°,  Đo kích thước đồng tử: nhỏ nhất ≤2.5mm;  Thông số đo độ cong giác mạc:  
Phạm vi đo bán kính giác mạc: ≤5 đến ≥10mm,  Công suất khúc xạ giác mạc: ≤33D 
đến ≥67D,  Độ lặp công suất: ≤0.03mm,  Công suất độ loạn giác mạc: 0 đến ≥12D,  
Độ chính xác độ loạn: ≤0.02D,  Phạm vi trục loạn: 0 đến ≥180°,  Mức tăng giảm 
giá trị trục: ≤1°,  Độ chính xác của trục: ≤±5°,  Phạm vi đo đường kính: ≤2 đến 
≥12mm,  Đo độ cong rìa giác mạc: Phía mũi, thái dương, trên, dưới;  Phạm vi di 
chuyển:  Trước sau: ≥ 40mm,  Sang 2 bên: ≥ 90mm và Lên xuống: ≥30mm hoặc 
lên xuống: ≥30mm;  Phạm vi di chuyển tì cằm: ≥±30mm;  Màn hình LCD có thể 
xoay nghiêng;  Máy in: dễ dàng thay giấy và cắt giấy tự động;  Tỳ cằm điều chỉnh 
bằng động cơ điện;  Có thể kết nối Wifi và tích hợp EMR;  Thời gian bảo hành: 
≥12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu;  Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, 
nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 24 - 48 giờ;  Có cam kết cung cấp phụ 
tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu 5 
năm;  Có kỹ sư (thuộc nhà thầu/ nhà phân phối/ nhà cung cấp/ văn phòng đại diện) 
chịu trách nhiệm bảo hành và bảo trì máy;

Cái              
1 

35
Kim bơm lệ 
quản mũi thẳng 
23Ga

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Cái              
2 

36
Thìa nạo chắp 
đầu tròn 
2.0mm

Tay cầm phẳng; Tổng chiều dài 130 mm
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Cái              

2 

37 Kẹp chích chắp 
lẹo Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Cái              

2 

38 Đèn clar

Đèn được lắp với bóng đèn led trắng 3W, nguồn điện được sử dụng là pin sạc dung 
lượng cao 3.7V-1200mAh, gương cầu lõm, hộp điện, bộ sạc và đai đội đầu. Bộ sạc 
pin tự động
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Cái              
1 

39
Vành mi 
Barraquer trẻ 
em

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Cái              
1 

40
Xi măng glass 
ionomer hóa 
trùng hợp

Tăng cường phóng thích Fluoride; Độ trong mờ tuyệt vời giúp cải thiện thẩm mỹ; 
Tăng cường tái kháng hóa từ bên trong
- Đông cứng nhanh nhưng đủ thời gian làm việc của vật liệu
- Đóng gói: 1 chai bột 15g/1 chai nước 8g (6.4ml)

Hộp              
4 

41
Cement glass 
ionomer resin-
reinforced

Vật liệu gắn đa năng sử dụng được cho đa dạng các loại phục hình: mão – cầu kim 
loại hoặc sứ – kim loại và tất cả các loại hình mão, inlay, onlay và cầu răng bằng 
acrylic/ nhựa

Hộp              
4 

42
Composite đặc  
(dạng nhộng) 
màu A2

Là vật liệu composite quang trùng hợp, cản quang, dùng để phục hồi trực tiếp răng 
cửa, răng hàm và bề mặt nhai. Đông cứng bằng ánh sáng có bước sóng từ 400 -500 
nm.Đóng gói: ≥ 0.25g/Con nhộng

Con          
100 



43
Composite đặc  
(dạng nhộng) 
màu A3

Là vật liệu composite quang trùng hợp, cản quang, dùng để phục hồi trực tiếp răng 
cửa, răng hàm và bề mặt nhai. 
Đông cứng bằng ánh sáng có bước sóng từ 400 -500 nm.
Đóng gói: ≥ 0.25g/Con nhộng

Con          
100 

44

Composite 
lỏng  (dạng 
nhộng) màu 
A2

Là vật liệu composite có thể chảy, quang trùng hợp, cản quang, dùng để phục hồi 
trực tiếp răng cửa, răng hàm và bề mặt nhai. 
Đông cứng bằng ánh sáng có bước sóng từ 400 -500 nm.
Đóng gói: ≥ 0.25g/Con nhộng

Con          
100 

45 Tăm bond nha 
khoa

Sử dụng để nhanh chóng chuyển một lượng nhỏ vật liệu vào những khu vực khó 
tiếp cận. Sử dụng một lần. Có khả năng kháng lại các dung môi thông thường trong 
vật liệu nha khoa. Đóng gói ≥ 100 cái/hộp

Hộp            
10 

46
Gel Acid 
phosphoric 
37%

Dùng xoi mòn men, ngà răng khi chuẩn bị trám răng. 
Đóng gói: ≥ 5g/ống Ống              

5 

47
Keo dán  
quang trùng 
hợp

Liên kết các phục hình răng với mô cứng nha khoa, điều hòa phục hình CAD bằng 
Tetric, trám bit các tổn thương ngà răng. Lọ ≥ 6g Lọ              

4 

48
Ống hút nước 
bọt sử dụng 1 
lần

Ống hút nước bọt dùng trong nha khoa Ống       
1.500 

49 Sò đánh bóng 
răng

Là hỗn hợp các chất đánh bóng và làm sạch được thiết kế để sử dụng chuyên 
nghiệp trong các quy trình vệ sinh răng miệng/Chỉnh nha tiêu chuẩn Cái          

600 

50
Mũi lấy cao 
răng 
woodpecker 

Mũi lấy cao răng tương thích với Máy lấy cao răng hãng Woodpecker . Có thể hấp 
tiệt trùng ở 134 độ C. Cái            

20 

51 Gương nha 
khoa + cán

Sản phẩm bao gồm cán gắn liền với mặt gương Chiều dài cán khoảng 12.5 cm 
Được làm bằng chất liệu thép không gỉ Cái            

20 

52 Kẹp gắp nha 
khoa Chất liệu thép không gỉ. Kích thước 15cm ± 10% Cái            

20 

53
Dây điện cực 
máy đo lưu 
huyết não

Gồm 02 dây đen + 02 dây vàng + 02 dây đỏ. Sử dụng phù hợp trên máy lưu huyết 
não Vasoscreen 5000 Bộ              

6 

54
Điện cực máy 
đo lưu huyết 
não

Bộ điện cực dùng nhiều lần cho máy lưu huyết não (8 chiếc/bộ) Bộ              
8 

55
Hộp ngâm ống 
nội soi Tai, 
mũi họng

Hộp ngâm ống nội soi tai mũi họng. Loại 4 ống Hộp              
2 

56 Nhiệt ẩm kế tự 
ghi

Phạm vi đo nhiệt độ: -40℃  ~ + 85℃ (-40 ℉ ~185 ℉); Nhiệt độ chính xác: ± 
0.5℃ (-20℃ ~ 40℃)
Độ ẩm: 10% ~ 99%; 
Độ chính xác độ ẩm: ± 3% (25℃, độ ẩm 20 ~ 80%)
Dung lượng ghi: 16000 điểm (tối đa)
Khoảng thời gian ghi: 10 giây ~ 24 giờ (Tùy chọn
và có thể được đặt trong phần mềm)
Giao diện dữ liệu: USB
Nguồn điện: Pin lithium 3.6V hoặc được cấp nguồn qua USB
(Thiết bị được kiểm định trước khi bàn giao)

Cái              
2 

57 Nhiệt kế tủ 
lạnh tự ghi

Phạm vi đo nhiệt độ: -30℃ ～ + 60℃ (-40 ℉ ～185 ℉); Nhiệt độ chính xác: ± 
0.5℃ (-20℃ ~ 40℃)
Độ ẩm: 10% ~ 99%; 
Độ chính xác độ ẩm: ± 3% (25℃, độ ẩm 20 ~ 80%)
Dung lượng ghi: 16000 điểm (tối đa)
Khoảng thời gian ghi: 10 giây ~ 24 giờ (Tùy chọn
và có thể được đặt trong phần mềm)
Giao diện dữ liệu: USB
Nguồn điện:  Pin CR2450 hoặc được cấp nguồn qua USB
(Thiết bị được kiểm định trước khi bàn giao)

Cái              
6 



58 Giấy điện tim 
12 cần Rộng 210mm, dài ≥ 20m Cuộn          

500 

59 Giấy điện tim 6 
cần Rộng 110mm, dài ≥ 20m Cuộn          

200 

60 Bóng đèn cực 
tím 40W Chiều dài 90cm Chiếc            

30 

61 Khay quả đậu Chất liệu: inox không gỉ. Inox dày, chắc chắn, lòng sâu,  Kích thước: 25 x 11 x 
3.5cm (± 5%) Cái            

10 

62 Hộp đựng 
bông cồn

Hộp đựng bông inox đường kính 10cm ± 5%
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương Cái            

10 

 
Tổng cộng: 62 
khoản    


